
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ số H06.17-250603-0017 ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Bệnh 

viện Mắt Miền Đông về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Mắt Miền Đông; địa chỉ: Số 712A Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 350/BYT-

GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023 (theo Phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Mắt Miền 

Đông, người chịu trách nhiệm chuyên môn Bệnh viện Mắt Miền Đông và các cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phó KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV(D).                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Triệu 



Phụ lục 

NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN MẮT MIỀN ĐÔNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /      /2025 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG 

STT Họ và tên 

Số 

CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ 

sung phạm vi 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1.  

Trần Thị 

Huỳnh 

Như 

046126/HCM-

CCHN 

ngày 26/08/2019 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều 

dưỡng/Nhân 

viên khoa 

Khám bệnh 

Không Không  

II. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ ĐĂNG TẢI 

STT Họ và tên 

Số 

CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ 

sung phạm vi 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng ký hành 

nghề nơi khác 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân  

1.  

Trần 

Minh 

Ngọc 

001192/BRVT-

CCHN 

ngày 23.7.2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt, Gây mê hồi 

sức 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa mắt/ 

GMHS/Trưởng 

Khoa Khám bệnh 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của 

cơ sở 

Không  Không  



2.  
Đàm Văn 

Thắng 

004851/BRVT-

CCHN 

ngày 12.9.2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

mắt/Trưởng khoa  

Mắt-

PTGMHS/CĐHA 

Không  Không  

3.  

Lê Thị 

Huyền 

Trang 

003462/BRVT-

CCHN 

ngày 26/07/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Bán thời gian: 

Thứ 7 hằng tuần: Sáng từ 

7h00 – 12h00, chiều từ 13h30 

– 16h30 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa mắt 

/PK mắt/Khoa 

Khám bệnh -   

Bác sỹ làm việc 

không thường 

xuyên 

 7h00 - 17h00 

Từ Thứ 2  - 

Thứ 6 

Tại Bệnh viện 

Mắt tỉnh BRVT 

 Không  

4.  
Dương 

Thanh 

001521/BRVT-

CCHN 

ngày 26/12/2013 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt, 

phẫu thuật thẩm mỹ 

vùng mặt, ngực, 

bụng 

Bán thời gian: 

Thứ 7 hằng tuần: Sáng từ 

7h00 – 12h00, chiều từ 13h30 

– 16h30 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Mắt 

/Khoa Mắt-

PTGMHS -  

Bác sỹ làm việc 

không thường 

xuyên 

 7h00 - 17h00 

Từ Thứ 2  - 

Thứ 6 

Tại Bệnh viện 

Bà Rịa 

 Không  

5.  

Hoàng 

Thị Ngọc 

Thủy 

005778/VP-

CCHN 

ngày 19/04/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội/Đo điện 

tim/Khoa Mắt-

PTGMHS 

Không  Không  

6.  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

004478/BRVT-

CCHN 

 ngày 

25/10/2024 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều dưỡng - 

Nhân viên khoa 

Mắt - PTGMHS 

Không  Không  



7.  
Hồ Thị 

Thu Trang 

006695/BRVT-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Bán thời gian: 

Thứ 7 hằng tuần: Sáng từ 

7h00 – 12h00, chiều từ 13h30 

– 16h30 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều 

dưỡng/Nhân viên 

khoa Khám bệnh 

- Làm việc không 

thường xuyên 

 7h00 - 17h00 

Từ Thứ 2  - 

Thứ 6 

Tại Bệnh viện 

Mắt tỉnh BRVT 

 Không  

8.  
Trần Thị 

Trà 

004150/BRVT-

CCHN 

ngày 06/01/2017 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Mắt 

- PTGMHS 

Không  Không  

9.  

Trần Vũ 

Xuân 

Quỳnh 

004217/BRVT-

CCHN 

 ngày 

24/01/2017 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sĩ 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều dưỡng - 

Nhân viên khoa 

Mắt - PTGMHS 

Không  Không  

10.  
Nguyễn 

Trung Ân 

001081/BRVT-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức 

điều dưỡng (Gây mê 

hồi sức) 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

GMHS/ Nhân 

viên khoa Mắt - 

PTGMHS 

Không  Không  



11.  
Lê Thị 

Miền 

006044/BRVT-

CCHN 

ngày 18/05/2022 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều dưỡng/Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh 

Không  Không  

12.  

Nguyễn 

Thị 

Phương 

004089/BRVT-

CCHN 

ngày 08/10/2018 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng chuyên khoa 

Mắt 

Bán thời gian: 

Thứ 7 hằng tuần: Sáng từ 

7h00 – 12h00, chiều từ 13h30 

– 16h30 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều 

dưỡng/Nhân viên 

khoa Mắt-

PTGMHS - Làm 

việc không 

thường xuyên 

 7h00 - 17h00 

Từ Thứ 2  - 

Thứ 6 

Tại Bệnh viện 

Mắt tỉnh BRVT 

 Không  

13.  

Nguyễn 

Thị Thu 

Minh 

005237/BRVT-

CCHN 

ngày 17/05/2021 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

kỹ thuật y 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm/Phụ trách 

khoa Xét nghiệm 

- CĐHA 

Không  Không  

14.  Đỗ Duy 

002768/BRVT-

CCHN 

 ngaày 

18/11/2014 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức 

kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm/Nhân 

viên khoa Xét 

nghiệm-CĐHA 

Không  Không  



15.  

Nguyễn 

Trần Thụy 

Ái Vi 

000252/BRVT-

GPHN 

ngày 18/09/2024 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa; Khám Mắt và 

thực hiện một số kỹ 

thuật nhãn khoa 

theo Quyết định số 

28/QĐ-BVMMĐ 

ngày 21/9/2024 của 

Giám đốc Bệnh viện 

Mắt Miền Đông về 

việc cho phép bác sĩ 

được thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn  

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Bác sỹ KB 

chuyên khoa 

Mắt/BS điều trị 

Khoa Mắt-

PTGMHS/CĐHA 

Không  Không  

16.  
Lưu Thị 

Thủy Tâm 

005730/NB-

CCHN 

ngày 23/01/2024 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

Toàn thời gian: 

Sáng từ 7h00 – 12h00, chiều 

từ 13h30 – 16h30 

Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Tham gia trực và làm việc 

ngoài giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo bệnh viện 

Điều 

dưỡng/Nhân viên 

khoa Khám bệnh  

Không  Không  
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